
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-KHNVTC 

V/v thay đổi số đăng ký thuốc 

trúng thầu gói số 1: gói thầu 

thuốc Generic và vắc xin năm 

2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Ninh Thuận, ngày        tháng      năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Bệnh viện tỉnh; 

- Bệnh viện Lao và bệnh Phổi; 

- TTYT huyện, TP: Phan Rang – Tháp Chàm,  

Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam; 

- TTYT Quân dân y. 

 

Tiếp nhận Công văn số 06.09/CV-DTN ngày 17/09/2024 của Công ty TNHH 

Dược Tuệ Nam về việc thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu; 

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của 

Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-QLD ngày 18/6/2024 của Cục Quản lý Dược 

về việc ban hành Danh mục 512 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng 

ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 200; 

Căn cứ Công văn số 2744/BHXH-CSYT ngày 15/8/2024 của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc kể từ khi Luật Giá năm 2023 có hiệu lực. 

Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin nhà thầu cung cấp và các văn bản pháp 

lý liên quan. Sở Y tế điều chỉnh số đăng ký lưu hành mới đối với 02 mã hàng thuốc 

theo Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 05/01/2024 của Sở Y tế Ninh Thuận thuộc gói 

số 1: gói thầu thuốc Generic và vắc xin năm 2023 (chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị để phối hợp, thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 06.09/CV-DTN ngày 17/09/2024 của Công ty TNHH 

Dược Tuệ Nam) 
 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Cty TNHH Dược Tuệ Nam; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Kỳ 



PHỤ LỤC: DANH MỤC THUỐC GENERIC VÀ VẮC XIN 

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI SỐ ĐĂNG KÝ  

(Kèm theo Công văn số            /SYT-KHNVTC ngày        tháng      năm 2024)  

TT  
Mã 

thuốc 

Tên thuốc 

trúng thầu 
ĐVT 

Số đăng 

ký theo 

Quyết 

định 

08/QĐ-

SYT 

Số đăng ký 

thay đổi 
Tên cơ sở y tế 

Số lượng 

trúng 

thầu 

Số lượng 

cung ứng 

theo số đăng 

ký tại Quyết 

định 08/QĐ-

SYT 

Số lượng 

còn lại 

cung ứng 

theo 

thông tin 

đã thay 

đổi 

1 G10827 
Métforilex 

MR 
Viên 

VD-

28743-18 
893110463724 

Bệnh viện tỉnh 300.000 300.000 - 

Bệnh viện Lao và 

bệnh Phổi 
6.000 3.000 3.000 

TTYT Phan Rang – 

Tháp Chàm 
400.000 400.000 - 

TTYT Ninh Phước 100.000 100.000 - 

TTYT Ninh Hải 650.000 430.000 220.000 

TTYT Ninh Sơn 30.000 15.000 15.000 

TTYT Thuận Nam 100.000 100.000 - 

TỔNG 1.586.000 1.348.000 238.000 

 

 



TT  
Mã 

thuốc 

Tên thuốc 

trúng thầu 
ĐVT 

Số đăng 

ký theo 

Quyết 

định 

08/QĐ-

SYT 

Số đăng ký 

thay đổi 
Tên cơ sở y tế 

Số lượng 

trúng 

thầu 

Số lượng 

cung ứng 

theo số đăng 

ký tại Quyết 

định 08/QĐ-

SYT 

Số lượng 

còn lại 

cung ứng 

theo 

thông tin 

đã thay 

đổi 

2 G10828 
Métforilex 

MR 
Viên 

VD-

28743-18 
893110463724 

TTYT Ninh Phước 100.000 - 100.000 

TTYT Thuận Nam 100.000 100.000 - 

TTYT Quân dân y 30.000 15.000 15.000 

TỔNG 230.000 115.000 115.000   
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